
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 3 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:2171 /QĐ-T06-P3 ngày 30/10/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Nguyễn Trọng  Tuấn 30/10/1972 001072026864 11/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL D'Capitale 

2  Nguyễn Thị  Hồng 01/02/1979 001179041753 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL D'Capitale 

3  Nguyễn Vân  Anh 27/08/1990 001190002987 18/07/2018 
Cục CSĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 

BQL D'Capitale 

4  Hoàng Văn  Hậu 12/12/1972 046072001369 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vincom Center Bà Triệu 

5  Trần Nam  Sơn 05/01/1990 001090027896 26/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vincom Center Bà Triệu 

6  Thái Viết  Thắng 16/09/1990 022090001275 08/08/2016 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Dragon Bay 

7  Hoàng Sơn  Tùng 27/06/1983 022083013229 09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Dragon Bay 

8  Nguyễn Đồng  Lực 14/02/1994 035094004125 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Gardenia 

9  Hoàng Duy  Toàn 06/07/1985 038085017155 03/07/2025 Bộ Công an BQL Vinhomes Gardenia 

10  Đỗ Đình  Lượng 15/09/1992 001092032312 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Gardenia 

11  Chu Thị  Phương 08/11/1985 001185022371 24/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Gardenia 

12  
Nguyễn Thị 

Phương  
Lý 04/12/1990 001190031640 02/04/2021 

Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Gardenia 

13  Nguyễn Thị  Giang 02/04/1994 040194034624 22/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Gardenia 

14  Nguyễn Tân  Minh 16/01/1982 001082036591 07/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Global Gate 

15  Phạm Quốc  Cường 07/03/1992 008092005022 24/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Global Gate 

16  Phạm Tiến  Huy 08/01/2003 022203004240 07/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Golden Avenue 

17  Nguyễn Văn  Hoan 14/12/2003 034203011419 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Golden Avenue 

18  Vũ Công  Định 06/04/1996 036096002297 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Golden Avenue 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

19  Nguyễn Thị  Nhung 24/11/1977 034177009999 04/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Green Bay 

20  Nguyễn Văn  Vĩnh 12/05/1991 024091017391 07/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Green Bay 

21  Nguyễn Hiếu  Lộc 13/01/1984 001084032071 26/11/2024 Bộ Công an BQL Vinhomes Green Bay 

22  Nguyễn Trọng  Hưng 07/11/1980 001080006739 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Green Bay 

23  Vũ Xuân  Hiệp 29/10/1996 030096010128 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Green Bay 

24  Trần Thị Ngọc  Anh 11/08/1997 042197012009 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Hà Tĩnh 

25  Phạm Thị  Huệ 29/01/1990 031190002271 08/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Imperia Hải Phòng 

26  Dương Thị Thu  Trang 16/03/1983 006183000181 03/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Imperia Hải Phòng 

27  
Nguyễn Thị 

Mai  
Anh 10/01/1973 031173000823 25/09/2022 

Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Imperia Hải Phòng 

28  Nguyễn Xuân  Tuynh 01/01/1988 034088000458 13/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Imperia Hải Phòng 

29  Đồng Xuân  Thái 08/10/1986 031086007540 17/07/2018 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Imperia Hải Phòng 

30  Phạm Hải  Ninh 27/12/1980 022080003042 22/06/2018 
Cục CSĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 

BQL Vinhomes Marina 

31  Vũ Thị Thanh  Hương 22/10/1984 031184013073 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Marina 

32  Hà Thị  Mai 12/05/1980 014180010778 21/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Marina 

33  Trần Thị  Huyền 09/12/1985 034185004304 19/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Marina 

34  Phạm Ngọc  Tú 11/02/1977 36077016626 02/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Marina 

35  Nguyễn Đức  Thành 29/09/1984 31084008406 30/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Marina 

36  Đào Xuân  Tập 29/09/1985 001085028792 04/02/2019 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Metropolis 

37  Ngô Quang  Vinh 04/03/1995 001095005641 20/06/2016 
Cục CSĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 

BQL Vinhomes Metropolis 

38  Hoàng Xuân  Hải 27/08/1982 042082017470 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes New Center 

39  Nguyễn Thị  Thanh 15/02/1985 042185005044 20/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes New Center 

40  
Nguyễn Thị 

Hồng  
Ngọc 16/09/1993 042193001552 04/05/2021 

Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes New Center 

41  Trương Quang  Hữu 18/02/1984 042084016458 27/05/2024 
Cục CSĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 
BQL Vinhomes New Center 

42  Bùi Thị  Hòa 27/08/1986 042186004847 20/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes New Center 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

43   Giáp Mạnh  Linh 22/12/1989 024089010120 12/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Nguyễn Chí Thanh 

44  Nguyễn Đào  Tuấn 04/12/1982 019082000813 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Ocean Park 1 

45  Phạm Khắc  
Điềm 

06/04/1994 034094005872 08/11/2017 
Cục CSĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 

BQL Vinhomes Ocean Park 1 

46  Nguyễn Văn  Tuấn 13/09/1996 001096007756 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Ocean Park 1 

47  Lưu Trọng  Phan 16/12/1988 038088007928 04/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Ocean Park 1 

48  Nguyễn Văn  Hiện 05/10/1984 027084013486 05/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Ocean Park 2 

49  Nguyễn Tiến  Nam 20/08/1980 030080008167 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Ocean Park 2 

50  Ân Tiến  Thế 05/10/1984 033084004669 08/11/2017 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Ocean Park 2 

51  Nguyễn Trung  Hiếu 01/12/1999 001099037645 17/12/2024 Bộ Công an BQL Vinhomes Ocean Park 2 

52  Lê Tấn  Thành 18/07/1984 033084001879 05/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Ocean Park 2 

53  Ma Văn  Hữu 12/07/1990 008090010903 23/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Ocean Park 3 

54  Nguyễn Xuân  Binh 25/08/1990 027090000260 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Riverside 

55  Nguyễn Đức  Quân 26/07/1987 033087006402 02/08/2019 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Riverside 

56  Vũ Thành  Tâm 25/05/1988 034088015699 28/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Riverside 

57  Nguyễn Thị  Lĩnh 25/03/1989 001189033667 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Riverside 

58  Phí Mạnh  Kiên 26/11/1987 001087049518 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Royal City 

59  Nguyễn Văn  Huy 12/12/1989 001089043800 25/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Royal City 

60  Lê Thị Phương  Thúy 05/10/1988 001188023748 01/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Royal City 

61  Vũ Kiều  Trang 26/10/1989 001189019523 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Royal City 

62  Lê Thanh  Đức 27/12/1991 038091003899 23/12/2016 
CCS ĐKQL cư trú và 

DLQG về DC 

BQL Vinhomes Royal City 

63  Tô Văn  Kiên 14/04/1989 031089005733 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Royal Island Vũ Yên 

64  Lê Xuân  An 19/02/1994 031094002420 19/03/2019 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Royal Island Vũ Yên 

65  Nguyễn Viết  Tùng 20/10/1988 024088002066 11/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Sky Park Bắc Giang 

66  Nguyễn Nhật  Minh 04/10/1995 024095015723 24/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Sky Park Bắc Giang 

67  Nguyễn Văn  Thiệu 16/11/1982 024082011745 17/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Sky Park Bắc Giang 

68  Vũ Hoàng  Sơn 23/09/1989 026089000011 28/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Skylake 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

69  Đinh Văn  Hiện 20/01/1993 034093005739 09/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Skylake 

70  Bùi Huy  Mạnh 27/02/1996 034096006041 18/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Skylake 

71  Nguyễn Thanh  Quang 22/08/1986 038086008942 23/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Smart City 

72  Nguyễn Viết  Lực 28/10/1990 022090000811 07/04/2016 
Cục CSĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 

BQL Vinhomes Smart City 

73  Phạm Quang  Chiêu 25/12/1994 036094005979 07/09/2018 
Cục CSĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 

BQL Vinhomes Smart City 

74  Nguyễn Viết  Sơn 01/05/1998 034098000947 12/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Smart City 

75  Phạm Duy  Khánh 19/05/1995 001095037791 08/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Smart City 

76  Nguyễn Vũ  
Đức 

26/04/1978 
001078015495 

03/08/2017 
Cục CSĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 

BQL Vinhomes Smart City 

77  Nguyễn Phú  Thắng 06/05/1987 038087014355 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Star City 

78  Nguyễn Văn  Cường 10/08/1990 038090031595 27/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Star City 

79  Bùi Xuân  Hoàng 26/08/1983 034083007098 22/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Thăng Long 

80  Trịnh Thị Kim  Thư 07/12/1985 035185006883 01/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Times City - Park Hill 

81  Cao Thu  Trang 28/07/1991 031191003542 26/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Times City - Park Hill 

82  Vũ Minh  Hoàng 17/05/1991 022091005092 14/06/2024 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Times City - Park Hill 

83  Trần Thúy  Nga 05/03/1969 001169021379 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Times City - Park Hill 

84  Đỗ Bích  Ngọc 08/09/1977 001177000250 24/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Times City - Park Hill 

85  Nguyễn Văn  Lâm 23/01/1993 030093018410 19/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Times City - Park Hill 

86  Trần Văn  Dũng 26/09/1988 034088004289 11/10/2016 
Cục CSĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 

BQL Vinhomes Times City - Park Hill 

87  Trần Văn  Đang 12/08/2000 036200009650 27/09/2017 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Times City - Park Hill 

88  Nguyễn Xuân  Đĩnh 02/08/1990 033090012292 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Times City - Park Hill 

89  Vũ Duy  Hải 26/02/1982 035082006128 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Times City - Park Hill 

90  Đinh Viết  Thành 11/01/1992 036092007158 12/10/2019 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Times City - Park Hill 

91  Vũ Đình  Biển 20/07/1988 034088015118 17/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes West Point 

92  Bùi Kim  Mạnh 12/12/1988 030088002257 27/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes West Point 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

93  Nguyễn Bình  Giang 06/07/1992 001092013222 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL Vinhomes Ocean Park 2 

94  Tạ Thị Thanh  Huyền 15/03/1981 001181043783 10/05/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Phó Tổng Giám đốc thường trực- 

Công ty Cổ phần Vinhomes 

Ấn định danh sách 94 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


